
PHỤ LỤC 2

BẢNG KÊ SỐ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 19 HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN PHẢI NỘP THUỘC DỰ ÁN: ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH (ĐOẠN TỪ PHAN ĐÌNH PHÙNG ĐẾN ĐÀO DUY
TỪ - PHẠM VI CẦU NỐI QUA SÔNG ĐĂK BLA)  - HỢP PHẦN 1

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND, ngày   tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum)

STT TÊN CHỦ HỘ VÀ NỘI DUNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỊA ĐIỂM

1 Bùi Thị Huyền (CMND: 233112656) Tổ 4, phường Trường Chinh

Hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất Đối với Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận, trong
Quyết định giao đất (sau khi có văn bản của Chi cục thuế thành phố sẽ thông báo cho hộ gia đình
được biết và thực hiện)

2 Nguyễn Văn Phụ (CCCD: 015081000278) - Hoàng Thị Hồng (CMND: 197149500) Tổ 4, phường Trường Chinh

Hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất Đối với Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận, trong
Quyết định giao đất (sau khi có văn bản của Chi cục thuế thành phố sẽ thông báo cho hộ gia đình
được biết và thực hiện)

3 Trần Đình Khoa (CMND:233333602) - Nguyễn Thị Kim Phượng (CMND: 233092169) Tổ 4, phường Trường Chinh

Hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất Đối với Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận, trong
Quyết định giao đất (sau khi có văn bản của Chi cục thuế thành phố sẽ thông báo cho hộ gia đình
được biết và thực hiện)

4
Nguyễn Công Huân (CMND: 233236951) - Vũ Thị Đồng (CCCD: 038176014831) Tổ 3, phường Trường Chinh
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Hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất Đối với Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận, trong
Quyết định giao đất (sau khi có văn bản của Chi cục thuế thành phố sẽ thông báo cho hộ gia đình
được biết và thực hiện)

5
Vũ Tuấn Anh (CCCD: 001070023206) (Nhận thừa kế từ bà Nguyễn Thị Kim Quang)

Tổ 3, phường Trường Chinh

Hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất Đối với Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận, trong
Quyết định giao đất (sau khi có văn bản của Chi cục thuế thành phố sẽ thông báo cho hộ gia đình
được biết và thực hiện)

6 Nguyễn Thanh Nhàn (CMND: 233155979) - Nguyễn Thị Mai (CMND: 233037615) Tổ 3 phường Trường Chinh

Số tiền sử dụng đất hộ gia đình phải nộp đối với phần Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận,
nằm trong Quyết định giao đất (Theo Văn bản số 10621/CCT-NV ngày 22/11/2024, Văn bản số
25/CCT-VN, ngày 03/01/2025 của Chi cục thuế thành phố)

7 Đào Duy Từ (CMND: 233157988) - Nguyễn Thị Phượng (CMND: 172777929) Tổ 3 phường Trường Chinh

Số tiền sử dụng đất hộ gia đình phải nộp đối với phần Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận,
nằm trong Quyết định giao đất (Theo Văn bản số 25/CCT-VN, ngày 03/01/2025 của Chi cục thuế
thành phố)

8
Nguyễn Hồng Kiềm (CMND: 233209497) Tổ 4 phường Trường Chinh

STT TÊN CHỦ HỘ VÀ NỘI DUNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỊA ĐIỂM
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Số tiền sử dụng đất hộ gia đình phải nộp đối với phần Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận,
nằm trong Quyết định giao đất (Theo Văn bản số 25/CCT-VN, ngày 03/01/2025 của Chi cục thuế
thành phố)

9 Khiếu Đình Cấp Tổ 3, phường Trường Chinh

Hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất Đối với Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận, trong
Quyết định giao đất (sau khi có văn bản của Chi cục thuế thành phố sẽ thông báo cho hộ gia đình
được biết và thực hiện)

Nguyễn Hữu Trường-Bùi Thị Huệ (vợ) Tổ 3, phường Trường Chinh

Hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất Đối với Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận, trong
Quyết định giao đất (sau khi có văn bản của Chi cục thuế thành phố sẽ thông báo cho hộ gia đình
được biết và thực hiện)

11 Phạm Tuấn Đang - Nguyễn Thị Kim Phượng (Vợ) Tổ 3, phường Trường Chinh

Hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất Đối với Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận, trong
Quyết định giao đất (sau khi có văn bản của Chi cục thuế thành phố sẽ thông báo cho hộ gia đình
được biết và thực hiện)

12 Nguyễn Huy Bằng Tổ 4, phường Trường Chinh

STT TÊN CHỦ HỘ VÀ NỘI DUNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỊA ĐIỂM
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Hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất Đối với Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận, trong
Quyết định giao đất (sau khi có văn bản của Chi cục thuế thành phố sẽ thông báo cho hộ gia đình
được biết và thực hiện)

13 Nguyễn Thị Thu Giang Tổ dân phố 3, phường Trường Chinh

Hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất Đối với Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận, trong
Quyết định giao đất (sau khi có văn bản của Chi cục thuế thành phố sẽ thông báo cho hộ gia đình
được biết và thực hiện)

14
Nguyễn Đôn Hào (CMND: 233015566) -Trịnh Thị Thu Đào (CMND: 233165996) Tổ 3 phường Trường Chinh

Hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất để được bồi thường Đối với Diện tích đất nằm ngoài Giấy
chứng nhận, trong Quyết định giao đất (sau khi có văn bản của Chi cục thuế thành phố, Trung tâm
phát triển quỹ đất sẽ thông báo cho hộ gia đình được biết và thực hiện)

15
Ngô Thị Lan (CMND: 233140777) Tổ 3 phường Trường Chinh

Hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất để được bồi thường Đối với Diện tích đất nằm ngoài Giấy
chứng nhận, trong Quyết định giao đất (sau khi có văn bản của Chi cục thuế thành phố, Trung tâm
phát triển quỹ đất sẽ thông báo cho hộ gia đình được biết và thực hiện)

16 Lưu Thị Tâm (CMND: 233192820) Tổ 3 phường Trường Chinh

STT TÊN CHỦ HỘ VÀ NỘI DUNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỊA ĐIỂM
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Hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất để được bồi thường Đối với Diện tích đất nằm ngoài Giấy
chứng nhận, trong Quyết định giao đất (sau khi có văn bản của Chi cục thuế thành phố, Trung tâm
phát triển quỹ đất sẽ thông báo cho hộ gia đình được biết và thực hiện)

17 Đặng Hiếu Trung - Võ Thị Năm (CMND:233211311) Tổ 3, phường Trường Chinh

Số tiền sử dụng đất hộ gia đình phải nộp đối với phần Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận,
nằm trong Quyết định giao đất (Theo Văn bản số 25/CCT-VN, ngày 03/01/2025 của Chi cục thuế
thành phố)

18 Kiều Duy Hưng Tổ 1, phường Trường Chinh

Số tiền sử dụng đất hộ gia đình phải nộp đối với phần Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận,
nằm trong Quyết định giao đất  (Theo Văn bản số 10621/CCT-NV ngày 22/11/2024, Văn bản số
25/CCT-VN, ngày 03/01/2025 của Chi cục thuế thành phố)

19 Nguyễn Văn Túc Tổ dân phố 4, phường Trường Chinh

Số tiền sử dụng đất hộ gia đình phải nộp đối với phần Diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận,
nằm trong Quyết định giao đất  (Theo Văn bản số 10621/CCT-NV ngày 22/11/2024, Văn bản số
25/CCT-VN, ngày 03/01/2025 của Chi cục thuế thành phố)

Tổng cộng 

STT TÊN CHỦ HỘ VÀ NỘI DUNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỊA ĐIỂM
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STT TÊN CHỦ HỘ VÀ NỘI DUNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỊA ĐIỂM
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Đơn vị tính: Đồng

THÀNH TIỀN

-

-

-
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PHỤ LỤC 2

BẢNG KÊ SỐ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 19 HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN PHẢI NỘP THUỘC DỰ ÁN: ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH (ĐOẠN TỪ PHAN ĐÌNH PHÙNG ĐẾN ĐÀO DUY
TỪ - PHẠM VI CẦU NỐI QUA SÔNG ĐĂK BLA)  - HỢP PHẦN 1

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND, ngày   tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum)

ĐỊA ĐIỂM

Tổ 4, phường Trường Chinh

Tổ 4, phường Trường Chinh

Tổ 4, phường Trường Chinh

Tổ 3, phường Trường Chinh
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-

183.036.400

-

Tổ 3, phường Trường Chinh

Tổ 3 phường Trường Chinh

Tổ 3 phường Trường Chinh

Tổ 4 phường Trường Chinh

THÀNH TIỀNĐỊA ĐIỂM
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-

-Tổ 3, phường Trường Chinh

Tổ 3, phường Trường Chinh

Tổ 3, phường Trường Chinh

Tổ 4, phường Trường Chinh

THÀNH TIỀNĐỊA ĐIỂM
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Tổ dân phố 3, phường Trường Chinh

Tổ 3 phường Trường Chinh

Tổ 3 phường Trường Chinh

Tổ 3 phường Trường Chinh

THÀNH TIỀNĐỊA ĐIỂM
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-

74.437.200

13.664.800

271.138.400

Tổ 3, phường Trường Chinh

Tổ 1, phường Trường Chinh

Tổ dân phố 4, phường Trường Chinh

THÀNH TIỀNĐỊA ĐIỂM
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THÀNH TIỀNĐỊA ĐIỂM
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